	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3101/QĐ-UBND
	Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND QUẬN, HUYỆN, UBND PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT- VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 2871/TTr-SNV ngày 29 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính theo Danh mục XIII (Lĩnh vực Hội), XVI (Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo) tại Phần I Phụ lục I được ban hành kèm theo Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Danh mục XI (Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo) tại Phần I Phụ lục I được ban hành kèm theo Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; UBND phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- Trung tâm Thông tin Dịch vụ công;
- Báo ĐN, Cổng TTĐT T/p, Đài DRT;
- Lưu: VT, SNV, KSTT. 
	CHỦ TỊCH




Lê Trung Chinh


DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND QUẬN, HUYỆN, UBND PHƯỜNG, XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND QUẬN, HUYỆN
	TT
	Tên thủ tục
	Mã thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I.
	LĨNH VỰC VIÊN CHỨC
	
	

	1.
	Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố)
	1.009666
	Sửa đổi

	II.
	LĨNH VỰC HỘI
	
	

	1.
	Thủ tục đăng ký thành lập hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã)
	1.003827
	Sửa đổi

	2.
	Thủ tục đăng ký phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã)
	1.003807
	Sửa đổi

	3.
	Thủ tục đăng ký đổi tên hội và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) (có phạm vi hoạt động trong phường, xã)
	1.003757
	Giữ

nguyên

	4.
	Thủ tục đăng ký chấp thuận giải thể hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã)
	TTHC đặc thù
	Sửa đổi

	5.
	Thủ tục đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã)
	1.003783
	Sửa đổi

	6.
	Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã)
	1.003841
	Giữ nguyên

	7.
	Thủ tục đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội nhiệm kỳ)
	2.002100
	Giữ nguyên

	8.
	Thủ tục đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội bất thường)
	2.002100
	Giữ nguyên

	III.
	LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
	
	

	1.
	Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	1.001228
	Giữ nguyên

	2.
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
	2.000267
	Giữ nguyên

	3.
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
	1.000316
	Giữ nguyên

	4.
	Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện
	1.001220
	Giữ nguyên

	5.
	Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
	1.001212
	Sửa đổi

	6.
	Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
	1.001204
	Sửa đổi

	7.
	Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
	1.001199
	Sửa đổi

	8
	Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	1.001180
	Giữ nguyên


Phần II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I.
	LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
	
	

	1.
	Đăng ký hoạt động tín ngưỡng
	2.000509
	Giữ nguyên

	2.
	Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
	1.001028
	Giữ nguyên

	3.
	Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
	1.001055
	Giữ nguyên

	4.
	Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
	1.001078
	Giữ nguyên

	5.
	Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
	1.001085
	Giữ nguyên

	6.
	Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
	1.001090
	Giữ nguyên

	7.
	Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
	1.001098
	Giữ nguyên

	8.
	Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
	1.001109
	Giữ nguyên

	9.
	Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
	1.001156
	Giữ nguyên

	10.
	Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	1.001167
	Giữ nguyên


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phần in
NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA TÙNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH v ự c  NỘI v ụ  



THUỘC THẲM QUYỀN GIẢI QUỶÉT CỦA UBND QUẬN, HUYỆN



I. LĨNH VỰC VIÊN CHỨC



1. Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đon vị sự nghiệp thuộc UBND các 
quận, huyện khác trong địa bàn thành phố)



- Trình tự thực hiện:
• • «



+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bô 
phận Tiép nhận và trả kết quả thuộc Văn phồng HĐND và UBND cấp huyện.



+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy 
đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị cá nhân bổ 
sung cho phù hợp).



+ Bước 3: Hồ sơ được chuyển cho Phòng Nội vụ cấp huyện chủ trì, phối họp vói 
Phòng Giáo dục và Đàõ tạo thâm định trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định



+ Bước 4: Khi có quyết định tiếp nhận, Phòng Nội vụ chuyển quyết đinh về 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cá nhân.



- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.



- Thành phần hò sơ:
+ Đơn đề nghị chuyển công tác (cá nhân tự viết)
+ Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền 



quản lý viên chức theo phân cấp quản lý.
+Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu 



sơ yếu lý lịch HSÓ2-VC/BNV ban hành kểm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV 
ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) trong thời hạn 6 tháng tính 
đến ngày nộp hồ sơ;



+ Bản sao vãn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù họp với tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp được tiếp nhận;.



+ Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp;
+ Quyết định nâng lương mới nhất;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện 



được khám sức khỏe chứng nhận theo quy đinh hiện hành.
+ Các loại giấy tờ ưu tiên khác (néu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
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- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND quận, huyện
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:' • • • •
+ Đon vị tiếp nhận phải còn chỉ tiêu số lượng người làm việc, có nhu cầu hợp 



lý về vị trí việc làm cần tiểp nhận.
+ Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ được bồi dưỡng phù 



hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và 



không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu ừách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt 
tù, cải tạo không giam giữ, quản chê, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã 
hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Viên chức ngày 15 ngày 11 năm 2010;
+ Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 



Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 



quy định vê tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 



Bộ Nội vụ ban hành Quy chê tô chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 
nâng ngạch cồng chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 
nội quy thi tuyên, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;



+ Quyết định số Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 
2021 của ƯBND thành phố Đà Nằng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ 
máy, sô lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ưỷ ban nhân dân thành phố Đà Nằng.



II. LĨNH Vực HỘI



L Thủ tục Đăng ký thành lập hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã)
- Trình tư thưc hiên:• • •
+ Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận 



Tiêp nhận và trả kêt quả UBND các quận, huyện hoặc qua đường bưu chính công 
ích.
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+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp 
lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo 
phòng và UBND cấp huyện ký quyết định (kèm theo 01 bộ hồ sơ)



+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức
- Cách thức thực hiện:



Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng 
UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu chính công ích



- Thành phần hò sơ:
+ Đơn đãng kí thành lập hội;
+ Dự thảo điều lệ;
+ Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội;
+ Lý lịch tư pháp người đứng đầu Ban vận động thành lập hội;
+ Danh sách hội viên ban đầu đăng ký tham gia hội;
+ Hồ sơ hợp pháp về nhà, đất nơi đặt trụ sở hội. Nếu thuê nhà, đất thuộc sở 



hữu tư nhân phải nộp hợp đồng thuê, mượn có công chứng hoặc chứng thực của cơ 
quan có thẩm quyền; nếu thuê, mượn nhà thuộc sở hữu nhà nước thì phải có ý kiến 
đồng ý của cơ quan có thẩm quyền sử dụng và cơ quan quản lý nhà nước về nhà, 
đất đối với nhà, đất được thuê, mượn. Thời hạn thuê, mượn nhà tối thiểu là 06 (sáu) 
tháng (tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ);



+ Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết:



+ Đối vói trường họp Ban vận động thành lập hội đã lấy ý kiến của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền quản lý về lĩnh vực hội hoạt động: 09 ngày.



+ Đối với trường họp Ban vận động thành lập hội chưa lấy ý kiến cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quản lý về lĩnh vực hội hoạt động: 13 ngày.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ƯBND cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Đơn đăng kí thành lập hội;
+ Dự thảo điều lệ;
+ Danh sách hội viên ban đầu đăng ký tham gia hội.
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■ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhrKhông có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy đinh về tổ 
chức, hoạt động và quản lý hội.



+ Nghị định số 33/2012/ND-CP ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 năm 2012 
của Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.



+ Thông tư số 03/2013/TT-BNY ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính 
phủ quy định vê tô chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP 
ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.



+ Quyết định số 08/2016/QĐ-ƯBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND 
thành phô Đà Năng ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội 
ữên địa bàn thành phố Đà Nang.
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Mẩu 4 - Đon đề nghị thành lập hội (Ban hành kèm Thông tư số 03/2013/TT-BNV)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



Thành lập Hội ...(1)...



Kính gửi: ...(2)...
Ban Vận động thành lập Hội ...(1)... trân trọng đề nghị ...(2)... xem xét, cho phép thành lập Hội 
...(1)... như sau:
I. Sự cần thiết và cơ sở thành lập
1. Sự cần th iết........................ (3).
2. Cơ s ở ...................................(4)
n . Tên hội, tôn chỉ, mục đích
1. Tên H ộ i: ..................(5)........................................................................................................



2. Tôn chi, mục đích của H ộ i ................ (ố)............................................



IH. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động và nhiệm vụ, quyền hạn
1. Phạm vi, lĩnh vực hoạt đ ộ n g ..................... (7)......................................................



2. Nhiệm vụ, quyền h ạ n .................................................... (8)...............................................................



IV. Tài sản, tài chính và trụ sở ban đầu:
1. Tài sản, tài chính đóng góp (nếu c ó ) : ......................................................................................... ........



2. Nơi dự kiến đặt trụ sở của H ộ i:...............................................................................................................



V. Hồ sơ, gồm:................. (9)..............................................................................................
Thông tin khi cần liên hệ:



Họ và tê n : ......................................................................................................................................... .............



Địa chỉ:...... ...................................................................................



Số điện thoại: ............................................................................



Ban Vận động thành lập Hội đề nghị .,.(2)... xem xét, quyết định cho phép thành lập Hội ...(1)..../.



..., ngày ... tháng ... năm ...
TM. BAN VẬN ĐỘNG



Nơi nhận: TRƯỞNG BAN
- Như trên; (Chữ ký)
- Lưu: ... Họ và tên



Ghi chú:
(1) Tên hội dự kiến thành lập:
(2) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội;
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(3) Khái quát thực trạng lĩnh vực hội dự kiến hoạt động và sự cần thiết thành lạp hội;
(4) Bảo đảm theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và quy định pháp 
luật có liên quan (nếu có);
(5) Tên gọi bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt (nếu có) phù hợp với lĩnh vực hội dự 
kiến hoạt động và quy định của pháp luật;
(6) Xác định cụ thể tôn chi, mục đích phù hợp tên gọi và quy định của pháp luật;
(7) Xác định cụ thê phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính, cơ quan quản lý nhà nuớc về lĩnh vực hội dự kiến 
hoạt động phù hợp ten gọi, quy định cùa pháp luật;
(8) Nêu các nhiệm vụ, quyền hạn của hội phù họp tên gọi và quy định tại Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có lien quan (nếu có);
(9) Theo quy định tại Điều 7 Nghị định sé 45/2010/NĐ-CP và tài liệu liên quan (néu có), Trường ban Ban 
Vận động thành lập hội thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này.
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Mẩu 9 - Điều lệ hội (Ban hành kèm Thông tư số 03/2013/TT-BNV)



...(!)••• CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐIỂU LỆ HỘI...(2)...
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số /Q Đ -... ngày ... tháng . .. năm ...



Chưong I
QUY ĐỊNH CHUNG



Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
1. Tên tiếng V iệ t:.........................................................................................................



2. Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................................................................



3. Tên viết tắt (nếu có): .................................................................................................................................



4. Biểu tượng (nếu c ó ) : ......................................................................................



Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hội ...(2)... (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức ...(3)... của ...(4)..., tự nguyện thành lập, nhằm mục 
đích tập hợp, đoàn kêt hội viên, bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ ượ  nhau hoat 
động có hiệu quả, góp phân vào việc phát triên kinh té - xã hội của đất nước.



Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy đinh pháp luât Viêt 
Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.



2. Trụ sở của Hội đặt t ạ i ......................................................................................



Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội hoạt động trên phạm v i .. .(5)..., trong lĩnh vực...(6)...



2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của ...(7)... và ...(8)... có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của 
Hội theo quy định của pháp luật.



Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.



2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.



3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.



4. Không vì mục đích lợi nhuận.



5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.



Chưong H
QUYỀN HẠN, NHIỆM v ụ



Điều 6. Quyền hạn
1. Tuyên truyền mục đích của Hội.



2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đển chức năng, nhiệm 
vụ của Hội.
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3. Bảo vệ quyên, lợi ícb hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy 
định của pháp luật.



4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề 
nghị của cơ quan nhà nước; cung câp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của 
Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy đinh của pháp luật.



5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của 
Hội theo quy định của pháp luật. Kiên nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn 
đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ 
chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề 
khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.



6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.



7. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy đinh của pháp luật.



8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, 
dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.



9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy 
định của pháp luật. Được Nhà nước hô trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ 
của Nhà nước giao.



10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc té theo 
quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, 
cơ qụan quyêt định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, 
thực hiện thỏa thuận quốc tế. (đối với hội có phạm vĩ hoạt động cả nước)



Điều 7. Nhiệm vụ
1. Chấp hành các ạuy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, 
hoạt động theo Điêu lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm 
phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, huyền thống của 
dân tộc, quyên và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.



2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của 
Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến 
hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.



3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, 
chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy đinh của Hội.



4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính 
sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.



5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo bong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.



6. Xây dựng và ban hành quy tác đạo đức trong hoạt động của hội.



7. Quản lý và sừ dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy dinh của pháp luật.



8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.



Chương m  
HỘI VIÊN



Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên
1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:
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a) Hội viên chính thức (9): Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ...(6)..., có đủ 
tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể 
trở thành hội viên chính thức của Hội.



b) Hội viên liên kết (nếu c ó ) ........................................ (10)___



c) Hội viên danh dự (nếu có)........................................ (11).......



2. Tiêu chuẩn hội viên chính th ứ c :...................................(12)



Điều 9. Quyền của hội viên
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.



2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các 
hoạt động do Hội tổ chức.



3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; 
được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh 
vực hoạt động của Hội.



4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra 
Hội theo quy định của Hội.



5. Được giới thiệu hội viên mới.



6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.



7. Được cấp thẻ hội viên (nếu có).



8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.



9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ 
quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm 
tra Hội.



Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.



2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây 
dựng Hội phát triển vững mạnh.



3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được 
lãnh đạo Hội phân công bàng văn bản.



4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.



5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.



Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội............... (13)............................
ChưongIV



TỎ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
1. Đại hội.



2. Ban Chấp hành (hoặc tên gọi khác).



3. Ban Thường vụ (hoặc tên gọi khác).



4. Ban Kiểm ưa.



5. Văn phòng, các ban chuyên môn (nếu có).
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6. Các tổ chức thuộc Hội (nếu có).



Điều 13. Đại hội
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội 
nhiệm kỳ được tổ chức ...(14)... một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai 
phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính 
thức đề nghị.



2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc 
Đại hội đại biêu. Đại hội toàn thê hoặc Đại hội đại biêu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần 
hai) sô hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.



3. Nhiệm vụ của Đại hội:



a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 
của Hội;



b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp 
nhất, giải thể Hội (nếu có);



c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của 
Hội;



d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm ữa; 



đ) Các nội dung khác (nếu có);



e) Thông qua nghị quyết Đại hội.



4'. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:



a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức 
biêu quyêt do Đại hội quyết định;



b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại 
biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.



Điều 14. Ban Chấp hành Hội (hoặc tên gọi khác)
1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên cùa Hội. số  lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn 
ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ 
Đại hội.



2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:



a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội 
giữa hai kỳ Đại hội;



b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;



c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;



d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ; Quy chế quàn lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chể quản lý, sử dụng 
con dâu của Hội; Quy chê khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hơp với quy 
định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;



đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên 
Ban Châp hành, Ban Kiểm ưa. s ố  ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá ...(15)... 
so với sô lượng ủy viên Ban Châp hành đã được Đại hội quyết định.



3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:
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a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật 
và Điều lệ Hội;



b) Ban Chấp hành mỗi năm họp ... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ 
hoặc trên... tổng số ủy viên Ban Chấp hành;



c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. 
Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình 
thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết đinh;



d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên ... tổng sổ ủy viên 
Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp sổ ý kiến tán thành và không tán 
thành ngang nhau thì quyêt định thuộc vê bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.



Điều 15. Ban Thường vụ Hội (hoặc tên gọi khác)



1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường 
vụ Hội gôm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên, số  lượng, cơ cấu, tiẽu chuẩn ủy viên Ban 
Thường vụ do Ban Châp hành quyêt định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại 
hội.



2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thuờng vụ:



a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức thực hiện 
nghị quyết, quyêt định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban 
Chấp hành;



b) Chuẩn bị nội dung và quyết định ưiệu tập họp Ban Chấp hành;



c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết cùa Ban Chấp hành; quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo 
các tổ chức, đơn vị thuộc Hội.



3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:



a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của 
pháp luật và Điều lệ Hội;



b) Ban Thường vụ mỗi... họp... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc 
trên ... tổng số ủy viên Ban Thường vụ;



c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. 
Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình 
thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;



d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên ... tổng số ủy viên 
Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán 
thành ngang nhau thì quyêt định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.



Điều 16................................ (1 6 ) ..............................................................................
Điều 17. Ban Kiểm tra Hộỉ
1. Ban Kiểm tra Hội gồm Trường ban, Phó trưởng ban (nếu có) và một số ủy viên do Đại hội bầu 
ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết đinh. Nhiêm kỳ của Ban 
Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.



2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:



a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội trong hoạt động của các to chức, đơn vị 
trực thuộc Hội, hội viên;
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b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi 
đến Hội.



3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chể do Ban Chấp 
hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.



Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (hoặc tên gọi khác)
1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu ữách nhiệm trước pháp luật 
vê mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Châp hành bầu ưong số các ủy viên Ban Chấp 
hành Hội. Tiêu chuẩn Chù tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy đinh.



2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:



a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
Hội;



b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan 
quản ]ý nhà nước vê lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
Hội vê mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điêu hành mọi hoạt động của Hội theo quy dinh Điều lệ 
Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;



c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp 
cùa Ban Thường vụ;



d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;



đ) H ù  Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy 
quyên bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.



3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn 
Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy đinh.



Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ 
tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ 
tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy 
chê hoạt động của Ban Châp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điêu lệ Hội và quy định của 
pháp luật.



Điều 19...............(17)...............................................................................................



Chương V
CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỎI TÊN VÀ GIẢI THỂ 



Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; họp nhất và đổi tên và giải thể Hội
Việc chia, tách; sáp nhập; họp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân 
sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.



Chưong VI
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN 



Điều 21. Tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính của Hội: 



a) Nguồn thu của Hội:



- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;



- Thu từ  các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;



- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
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- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);



- Các khoản thu hợp pháp khác; 



b) Các khoản chi của Hội:



- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;



- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;



- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định của Ban 
Châp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật;



- Chi khen thường và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.



2. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, hang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt đông 
của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân 
dong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).



Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính, tải sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.



2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo 
quy định của pháp luật.



3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội đảm bảo 
nguyên tăc công khai, minh bạch, tiêt kiệm phù họp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục 
đích hoạt động của Hội.



Chương v n
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT



Điều 23. Khen thưởng
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sấc được Hội khen thưởng hoặc được 
Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.



2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng dong nôi bô 
Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.



Điều 24. Kỷ luật
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế
hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bâng các hình th ứ c :.................(1 8 ) ............



2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.



Chương v m
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 



Điều 25. Sửa đỗi, bổ sung Điều lệ Hội
Chỉ có Đại hội Hội ...(2)... mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung 
Điêu lệ Hội phải được ... sô đại biêu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.



Điều 26. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hội ...(2)... gồm ... Chương, ... Điều đã được Đại hội ...(19)... Hội ...(2)... thông qua 
ngày ... tháng ... năm ... t ạ i ... và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của ...



2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội ...(2)... có trách nhiệm 
hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.
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QUYÈN HẠN, CHỨC y ụ  NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)



Họ và tên



Ghi chú:
(*) Mầu này hướng dẫn nội dung chính của điều lệ hội; nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi: Điều lệ (sửa đổi, bổ 
sung). Căn cứ quy định của pháp luật về hội và pháp luật có liên quan; căn cứ tính chất, phạm vi, lĩnh vực 
hoạt động, tô chức., của hội, hội có thê bô sung quy định cho phù hợp;
(1) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt điều lệ;
(2) Tên hội;
(3) Ghi rõ hội là tổ chức chính trị - xã hội hoặc chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội - nghề nghiệp 
hoặc xã hội...;
(4) Ghi rõ đối tượng tập hợp của hội;
(5) Ghi rõ phạm vi hoạt động của hội: Cả nước hoặc liên tỉnh hoặc trong tỉnh ..., trong huyện ..., trong 
xã...;
(ố) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động chính của hội;
(7) Cơ quan nhà nước quản lý lĩnh vực hoạt động chính của hội;
(8) Cơ quan nhà nước có liên quan;
(9) Quy định cụ thể hội viên tổ chức (nếu có);
(10) (11) Quy định cụ thể hội viên liên két, hội viên danh dự (nếu có) phù họp với quy định tại Điều 17 
Nghi định số 45/2010/NĐ-CP;
(12) Quy định cụ thể tiêu chuẩn hội viên chính thức của hội;
(13) Quy định cụ thể thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thù tục ra hội đối với hội viên;
(14) Quy định cụ thể nhiệm kỳ đại hội của hội nhưng không quá 05 (năm) năm;
(15) Quy định cụ thể số ủy viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung: 1/3, 20%, 30%...;
(16) Các tô chức khác: Thường trực hội, ban thư ký... (nếu có);
(17) Các chức danh khác: Tổng thư ký, thư ký... (nếu có);
(18) Ghi rõ các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ...;
(19) Đại hội thành lập hoặc đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu lần thứ... hoặc đại hội bất thường.
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MẪU DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU THAM GIA HỘI 
(Đối với hội viên là đại diện tổ chức)



DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐẰNG KÝ THAM GIA 
HỘI........................................................................



stt Họ và tên 
ngưòi đại 
diện



Năm
sinh



Hoc•
hàm, 
học vị



Chức vụ 
hiện nay



Đai diên • •
cho cơ 
quan



Chỗ ở 
hiện nay



Số
chứng
m i n h



Điện
thoại



Chữ
ký
(nếu
có)



........ ngày... .tháng... .năm....



TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG 
(họ và tên, chữ ký)
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2. Thủ tục Đăng ký phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động trong 
phường, xã)



- Trình tự thực hiện:• • •



+ Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả UBND các quận, huyện hoặc qua đường bưu chính công 
ích.



+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp 
lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo 
phòng và UBND cấp huyện ký quyết định (kèm theo 01 bộ hồ sơ)



+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và 



trả kết quả Vãn phòng ƯBND cấp huyện hoặc qua đường bưu chính công ích.
- Thành phần hồ sơ:



+ Tờ trình đề nghị phê duyệt Điều lệ hội hoặc sửa đổi Điều lệ hội;
+ Dự thảo điều lệ hội hoặc bản điều lệ sửa đổi;
+ Biên bản thông qua điều lệ hội hoặc Nghị quyết Đại hội thể hiện rõ các nội 



dung thông qua điều lệ hội;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy đinh về tổ 
chức, hoạt động và quản lý hội;



+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 năm 2012 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.



+ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2016 của ƯBND 
thành phố Đà Nang ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội 
trên địa bàn thành phố Đà Nằng.



+ Thông tư sô 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP
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ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.



3. Thủ tục Đăng ký đổi tên hội và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) (có 
phạm vi hoạt động trong phường, xã)



- Trình tự thực hiện:• • ■



+ Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả UBND các quận, huyện hoặc qua đường bưu chính công 
ích.



+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả két quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp 
lệ và đây đủ của các giây tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.



+Bước 3: Công chức chuyên môn xử ỉý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo 
phòng và UBND cấp huyện ký quyết định (kèm theo 01 bộ hồ sơ).



+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao két quả cho tổ chức.
- Cách thức thực hiện:• ■



Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và ữả kết quả Vãn phòng 
UBND câp huyện hoặc qua đường bưu chính công ích.



- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình đề nghị thay đổi tên hội;
+ Nghị quyết đại hội về việc đổi tên hội;
+ Dự thảo Điều lệ Hội sau khi đổi tên.
+ Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo 



biên bản bâu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hôi 
phải có sơ yêu lý lịch, phiêu lý lịch tư pháp, nêu nhân sự thuộc diện quản lý của cơ 
quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng vãn bản của cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ƯBND cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy 
định về tổ chức, hoạt động và quản lý họi,



+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 thăng 4 năm 2012 của Chinh phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.



+ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của ƯBND 
thành phô Đà Năng ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội 
trên địa bàn thành phố Đà Nang.



+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị đinh số 
33/2012/NĐ-CP ngàỵ 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định so 45/2010/NĐ-CP.



4. Thủ tục Đăng ký chấp thuận giải thể hội (có phạm vi hoạt động trong 
phường, xã)



- Trình tư thưc hiên:
• • *



+ Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận 
Tiếp nhận và trả két quả UBND các quận, huyện hoặc qua đường bmi chính công 
ích.



+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp 
lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo 
phòng và ƯBND cấp huyện ký quyết định (kèm theo 01 bộ hồ sơ).



+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và 



trả kêt quả Văn phòng UBND câp huyện hoặc qua đường bưu chính công ích.
- Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị giải thể hội (bản chính);
+ Nghị quyết giải thể hội (bản chính);
+ Bản kê tài sản, tài chính (bản chính);
+ Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh 



toán các khoản nợ (bản chính).
+ Thông báo thòi hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên 



quan ừên 5 số báo liến tiếp của Báo địa phương.
Chỉ chấp thuận cho phép giải thể sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 



thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của hội (khi xin giải 
thể) mà không có khiếu nại



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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- Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc.
- Đối tương thưc hiên thủ tuc hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ƯBND cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn ba mươi 



ngày làm việc kể từ ngày hội tự giải thể theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP, hội gửi một bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đề 
nghị chấp thuận giải thể hội.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy 



định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngàỵ 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa 



đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 



Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị đinh số 
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.



+ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND 
thành phố Đà Nằng ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội 
trên địa bàn thành phố Đà Nang.



5. Thủ tục Đăng ký chia tách, sáp nhập, họp nhất hộivà phê duyệt Điều lệ 
(sửa đổi, bổ sung) (có phạm vi hoạt động trong phường, xã)



- Trình tư thưc hiên:■ • •



+ Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận 
Tiêp nhận và trả kêt quả UBND các quận, huyện hoặc qua đường bưu chính công 
ích.



4- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính họp 
lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo 
phòng và UBND cấp huyện ký quyết định (kèm theo 01 bộ hồ sơ)



+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và 



trả kết quả Văn phòng UBND câp huyện hoặc qua đường bưu chính công ích.
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- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập; hơp nhất hội (bản chính);
+ Đề án chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội, trong đề án phải có phương án giải 



quyêt tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt 
động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện (bản chính);



+ Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản 
chính);



+ Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập, hợp nhất hội;
+ Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp 



nhập; hợp nhât hội. Ban lãnh đạo lâm thời do đại hội bầu, số lượng thành viên do 
đại hội quyết định, ban lãnh đạo lâm thời tự giải thể sau khi đại hội bầu ban lãnh 
đạo của hội;



+ Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm 
thời (bản chính);



+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, 
tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thòi hạn giải quyết: 13 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy 
định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;



+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngàỵ 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.



+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định so 45/2010/NĐ-CP.



+ Quyết định số 08/2016/QĐ-ƯBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND 
thành phô Đà Năng ban hành Quy định về quản lý nhà nước đói với các tổ chức hội 
trên địa bàn thành phó Đà Nằng.
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6. Thủ tục Công nhận Ban Yận động thành lập Hội (có phạm vi hoạt động 
trong phường, xã)



- Trình tư thưc hiên:* • •



+ Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả UBND các quận, huyện hoặc qua đường bưu chính công 
ích.



+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính họp 
ỉệ và đầy đủ của các giấy tờ có ữong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo 
Phòng ký quyết định công nhận đối với hội dự kiến hoạt động trong lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền quản lý hên phạm vi địa bàn phường, xã và trình UBND câp huyện ký 
quyết định công nhận đối với hội hoạt động trong phạm vi địa bàn quận, huyện 
(kèm theo 01 bộ hồ sơ)



+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao két quả cho tổ chức.
- Cách thức thưc hiên:• •



Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả két quả Văn phòng 
UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu chính công ích.



- Thành phần hồ sơ:
+Đơn đề nghị công nhận Ban Vận động thành lập hội;
+Danh sách trích ngang thành viên Ban Vận động.
* Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) Ban Vận động thành 



lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng 
văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hội dự kiến hoạt động 



trong phạm, vi địa bàn quận, huyện, hoặc hoạt động trong lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền quản lý ữên phạm vi địa bàn phường, xã.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy 
định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;



+ Nghị định sổ 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.



+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết thì hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của 
Chính phủ quy định vê tô chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị đinh số 
33/2012/NĐ-CP ngàỵ 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định so 45/201Q/NĐ-CP.



+ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND 
thành phô Đà Nang ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối vói các tổ chức hội 
trên địa bàn thành phố Đà Nang.



7. Thủ tục đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội 
nhiệm kỳ)



- Trình tư thưc hiên:
• *  •



+ Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận 
Tiêp nhận và trả kêt quả UBND các quận, huyện hoặc qua đường bưu chính công 
ích.



+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính họp 
lệ và đây đủ của các giây tờ có trong hô sơ; yêu câu bô sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo 
Phòng ký vãn bản trình ƯBND cấp huyện ký Công ván trả lòi cho tổ chức.



+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức.
- Cách thức thực hiện:



Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng 
UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu chính công ích.



- Thành phần hồ sơ:
+ Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ;
+ Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động 



nhiệm kỳ tới của hội; báo cáo kiểm điểm của ban lãnh đạo, ban kiểm tra và báo cáo 
tài chính của hội;



+ Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có);
+ Dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra của hội. Đối với nhân sự dự 



kiên là người đứng đầu hội thực hiện theo quy định tại Khoản 2,Điều 8 Thông tư 
03/2013/TT-BNV;



+ Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu 
chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội.
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■ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thòi hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch UBND quận, huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hội dự kiến hoạt động 



trong phạm vi địa bàn quận, huyện, hoặc hoạt động trong lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền quản lý trên phạm vi địa bàn phường, xã.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy 



định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngàỵ 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa 



đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 



Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.



+ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND 
thành phố Đà Nang ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội 
trên địa bàn thành phố Đà Nang.



8. Thủ tục đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội bất 
thường)



- Trình tư thưc hiên:*  »  m



+ Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả UBND các quận, huyện hoặc qua đường bưu chính công 
ích.



+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp 
lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo 
Phòng ký văn bản trình ƯBND cấp huyện ký Công văn trả lời cho tổ chức.



+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức.
- Cách thức thưc hiên: * •
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Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả két quả Văn phòng 
UBND câp huyện hoặc qua đường bưu chính công ích.



- Thành phần hồ sơ:
+ Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội bất thường, trong đó 



nêu rõ nội dung sẽ thảo luận và quyết định tại đại hội;
+ Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu 



chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội;
+ Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có);
+ Dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra của hội. Đối với nhân sự dự 



kiến là người đứng đầu hội thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư 
03/2013/TT-BNV (nếu có).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thòi hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch UBND quận, huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lòi. 



ầ  - Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hội dự kiến hoạt động 



trong phạm vi địa bàn quận, huyện, hoặc hoạt động trong lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền quản lý trên phạm vi địa bàn phường, xã.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy 



định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngàỵ 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa 



đổi, bổ sung một số điều của Nghị định so 45/2010/NĐ-CP.
+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 



Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của 
Chính phủ quy định vê tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP ngàỵ 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định so 45/2010/NĐ-CP.



+ Quyết định số 08/2016/QD-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND 
thành phô Đà Năng ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội 
trên địa bàn thành phố Đà Nang.



in . LĨNH Vực TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
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1. Thủ tục thông báo mở lóp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4*1 Luật tin ngưỡng, ton giáo



- Trình tự thực hiện:
Chậm nhất là 20 nệày trước ngàykhai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 



giáo trực thuộc mở lófp bôi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 
của Luật tín ngưỡng, tôn giáo gửi văn bản thông báo đến ủy  ban nhân dân cấp 
huyện noi mở lóp.



- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại ủy  ban nhân dân 
cấp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Văn bản thông báo phải có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp huyện. Nếu 
gửi qua đường bưu chính, ngày tiêp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày 
ghi trên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, thời 



gian học, nội dung, chương trình, thành phân tham dự, danh sách giảng viên.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thòi hạn giải quyết: Ngay sau khi ủy  ban nhân dân cấp huyện nhận được 



văn bản thông báo hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 



giáo trực thuộc mở lóp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 
của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.
-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của ủy ban



nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.
Văn bản thông báo được lưu tại ủy  ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 



công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đcm, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy đinh tại 



khoản 2 Điêu 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
+ Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 



giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo.
+ Trường họp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo vi phạm quy định tại Điều 



5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, ủy  ban nhân dân cấp huyện có vãn bản yêu cầu tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không tổ chức hoặc dừng việc mở lóp 
bồi dưỡng.
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 



trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.



2. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối vói tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện



- Trình tự thực hiện:
Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận 



đãng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một 
huyện gửi văn bản thông báo vê danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến 
ủ y  ban nhân dân cấp huyện.



- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại ủy  ban nhân dân 
câp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Văn bản thông báo phải có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp huyện. Nếu 
gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày 
ghi trên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 



(nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thòi hạn giải quyết: Ngay sau khi ủy  ban nhân dân cấp huyện nhận được 



vãn bản thông báo hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 



giáo trực thuộc, tô chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: ủy ban nhân dân cấp



huyện.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vãn bản xác nhận của ủy  ban 



nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.
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Văn bản thông báo được lưu tại ủy  ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.



- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 



tôn giáo bo sung (Mầu B30, Phụ lục Nghị đmh số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017).



- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
+ Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc được 



cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tô chức được câp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt 
động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo 
danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đếnPhòng Nội vụ.



+ Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng 
ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 
trước ngày Luật có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
diễn ra hằng năm đến Phòng Nội vụ.



+ Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực 
hiện một lân. Đôi với các hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông 
báo thì người đại diện tô chức có trách nhiệm gửi văn bản thông báo bổ sung đến 
Phòng Nội vụ.



+ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 



trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công bô thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
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Mầu B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm,



THÔNG BÁO
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 



hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung



Kính gử i:............ (2)............



Tên tổ chức (chữ in hoa):....................................(3)....................
Trụ sở:....................................... ...................................................
Thông báo danh mục hoạt động với các nội dung sau:



TT
iề



Tên các hoat ■
động tôn giáo



Thời gian 
tổ chức



Địa điểm diễn ra 
hoạt động tôn giáo



Ghi chú



4
2
...
N



TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)



{V[ Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 
hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.



(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối vớiviệc 
thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ 
chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín 
ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
(hoặc hoạt động tôn giáo bô sung) củatô chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều 
huyện thuộc một tỉnh; Uy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo danh mục 
hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt 
động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; ủy  ban nhân dân cấp xã đối vóiviệc 
thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ 
chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.



(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.



(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.
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3. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ 
chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện



- Trình tự thực hiện:• • •



Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong 
danh mục đã thông báo hăng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tô chức được câp chứng nhận đãng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiêu xã thuộc một huyện gửi văn bản thông báo bổ sung 
đến ủy  ban nhân dân cấp huyện.



- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại ủy  ban nhân dân 
câp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Văn bản thông báo phải có xác nhận củaủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu 
gửi qua đường bưu chính, ngày tiêp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày 
ghi trên dâu công vãn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 



(nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi ủy  ban nhân dân cấp huyện nhận được 



văn bản thông báo hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện của tổ. chức tôn 



giáo, tô chức tôn giáo trực thuộc, tô chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo bổ sung hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo hang 
năm



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Văn bản xác nhận của ủy  ban 



nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.
Văn bản thông báo được lưu tại ủ y  ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 



công tác quản lý nhà nước vê tín ngưỡng, tôn giáo.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 



tôn giáo bo sung (Mau B30, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017).



- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:' • • • •



Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong 
danh mục đã thông báo hăng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn
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giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bằn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện có trách nhiệm gửi vãn bản 
thông báo bổ sung đén Phòng Nội vụ.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 



trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực túi ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.











34



Mầu B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm.......



THÔNG BÁO
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 



hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung



Kinh gửi: ............C2)



Tên tổ chức (chữ in hoa):.................................... (3)....................
r n _____  9Trụ sở:.........................................................................................
Thông báo danh muc hoạt động vói các nội dung sau:



TT Tên các hoat ■
động tôn giáo



Thòi gian 
tổ chức



Địa điểm diễn ra 
hoạt động tôn giáo



Ghi chú



1
2
• • •
N



TM. TỎ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)



(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 
hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đãng ký hoạt động tôn giáo.



(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối vớiviệc 
thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tổn giáo bổ sung) của tổ 
chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín 
ngưỡng, tôn giáo câp tỉnh đôi với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
(hoặc hoạt động tôn giáo bô sung) củatổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều 
huyện thuộc một tỉnh; Uy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo danh mục 
hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt 
động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; ủy  ban nhân dân cấp xã đối vớiviệc 
thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ 
chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.



(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đãng ký hoạt động tôn giáo.



(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.
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4. Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, 
tô chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện



- Trình tự thực hiện:• • •



Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một huyện gửi văn bản thông 
báo vê việc tổ chức hội nghị thường niên đến ủy  ban nhân dân cấp huyện.



■ Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại ủy  ban nhân dân 
câp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Văn bản thông báo phải có xác nhận củaủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu 
gửi qua đường bưu chính, ngày tiêp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày 
ghi trên dấu cong văn đén.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần-hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 



(nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thòi hạn giải quyết: Ngay sau khi ủy  ban nhân dân cấp huyện nhận được 



văn bản thông báo hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 



trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một huyện tổ chức hội nghị thường niên.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Co’ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Văn bản xác nhận của ủy ban 



nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.
Văn bản thông báo được lưu tại ủy  ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 



công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo tổ chức hội nghị thường niên (Mau B31, Phụ lục Nghị định số 



162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Chậm nhất là 20 ngày 



trước ngày tô chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở một huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về việc 
tổ chức hội nghị thường niên đến Phồng Nội vụ.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
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+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.



+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ vê việc công bô thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
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Mầu B31
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phức



ngày.....tháng..... năm.....



THÔNG BÁO
Tổ chức hội nghịthường niên



Kính gử i:............ (2).. . . . ......



Tên tổ chức (chữ in hoa):.........................................(3)...............................
T ru c (V



Y*" * —• - #  a - a - a -* -#-«■* è -< ' ỉ  I  •  • i' • i •  s •  á ã  « • • • « • • ■ * ■ •



Thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên với các nội dung sau:
Nội dưng:....................................................................................................
Thời g ian :...................................................................................................
Địa điểm :........... ......................................... ...............................................
Văn bản kèm theo gồm: Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; chương 



trình tổ chức hội nghị thường niên.



TM. TỔ CHỨC (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)



(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuôc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc 



tô chức hội nghị thường niên của tô chức tôn giáo, tô chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 
nhiêu tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối vói việc tổ 
chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức được câp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 
nhiêu huyện thuộc một tỉnh; ủy  ban nhân dân cấp huyện đối với việc tổ chức hội 
nghị thường niên của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 
huyện.



(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
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5. Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc, tổ chức được cấp chửng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động ở một huyện



- Trình tư thưc hiên:• • •



- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 
chứng nhận đãng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện trước khi 
tô chức đại hội gửi hô sơ đê nghị đên Phòng Nội vụ.



- Bước 2: Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ 
Phòng Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chinh 
hồ sơ.



- Bước 3:
+ Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình 



ủy  ban nhân dân cấp huyện._________ __
+ ủ y  ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận 



hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả 
lời băng vãn bản và nêu rõ lý do.



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ; qua đường 
bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và có giấy hẹn trả kết quả.Nếu gửi qua đường 
bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức;
+ Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thòi hạn giải quyết: 22 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề 



nghị hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 



giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động ở một huyện tổ chức đại hội.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lòi chấp thuận hoăc 



không chấp thuận về việc tổ chức đại hội.
- Lệ phí: Không có.
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị về việc tổ chức đại hội (Mầu B33, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 



định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật TÚI ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 



trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ vê việc công bô thủ tục hành chính ừong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giảo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.



■ V
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Mẫu B33
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm.......



ĐỀ NGHỊ
về viêc tổ chức 'đai hôi• • •



Kính gử i:............ (2)............



Tên tổ chức (chữ in hoa): V. . .. 7.77. 7 7.77,777 777í3)..... .................77.......
Trụ sở :.........................................................................................................
Đề nghi về việc tổ chức đại hội với các nội dung sau:
Lý do tô chức:..............................................................................................
Nội dung:.....................................................................................................
Thời gian:....................................................................................................
Địa điểm :.....................................................................................................
Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức đại hội; dự kiến thành phần, số 



lượng người tham dự; báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; dự thảo hiến chương 
hoặc hiển chương sửa đổi (nểu có).



TM. TỎ CHỨC (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)



(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 
hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.



(2) Cơ quan quản ỉý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc 
tô chức đại hội của tô chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáocó địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan 
chuyên môn vê t£n ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối vói việc tổ chức đại hội của tổ 
chứctôn giáo, tô chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc mọt tỉnh; ủy ban 
nhân dân câp huyện đôi với việc tô chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có 
địa bàn hoạt động ở một huyện.



(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
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6. Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm họp pháp đã 
đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện



- Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp 



đã đăng ký có quy mô tô chức ở một huyện, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tô chức được câp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị 
đến Phòng Nội vụ.



- Bước 2: Phòng Nội vụ xém xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp 
lệ, Phòng Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoằn 
chỉnh hồ sơ.



- Bước 3:
+ Phòng Nội vụ phối họp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình ủy 



ban nhân dân cấp huyện.
+ ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc 



không châp thuận vê việc tô chức cuộc lê ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm họp pháp đã 
đãng ký. Trường họp từ chôi đê nghị phải trả lời băng văn bản và nêu rõ lý do.



- Cách thửc thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phồng Nội vụ; qua đường 
bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường 
bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phàn hồ sơ: Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 22 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề 



nghị hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 



giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức 
cuộc lê ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm họp pháp đã đăng ký.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy  ban nhân dân cấp huyện.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 



không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điềm hợp pháp 
đã đăng ký.



- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
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Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã 
đăng ký (Mau B34, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 



trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công bô thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội-vụ.
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Mầu B34
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



(1) V ^  „........., ngày..... Jnang.......năm......



ĐẺ NGHỊ
Tô chức cuộc lêngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm họp pháp đã đăng ký



Kính gử i:............ (2)............



Tên tổ chức (chữ in hoa):....................................(3)...................................
ry~\ 2Trụ sở :.........................................................................................................
Đe nghị về việc tổ chức cuộc lễ vói các nội dung sau:
Tên cuộc lễ : .................................................................................................
Người chủ t r ì : ....................................................................................... .
Nội dung:....................................................................................................
Thời gian thực h iện:................................................................................
Địa điểm thực h iện :....................................................................................
Quy m ô :.....................................................................................................
Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức cuộc lễ; dự kiến thành phần 



tham dự cuộc lễ.



TM . TỔ  CH Ứ C (3)
(Chữ ký, dấu)



(1Ị Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 
hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.



(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức 
cuộc lễ đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở 
nhiều tỉnh; ủy  ban nhân dân cấp huyện đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở một 
huyện.



(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.



(4) Cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm họp pháp đã đăng ký.
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7. Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 
điểm họp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở  một huyện



- Trình tư thưc hiên:
• *  •



- Bước 1: Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 
điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, chức sắc, chức việc, 
nhà tu hànhgửi vãn bản đề nghị đến Phòng Nội vụ.



- Bước 2: Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp 
lệ, Phòng Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc vãn bản cho tổ chức để hoàn 
chỉnh hồ sơ.



- Bước 3:
+ Phòng Nội vụ phối họp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình ủy  



ban nhân dân cấp huyện.
+ ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào Tờ trình của Phòng -Nội vựchấp 



thuận hoặc không chấp thuận vê việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cuộc lễ 
ngoài cơ sở tôn giáo, địa diêm họp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ chối đề nghị 
phải trả lời bằng vãn bản và nêu rõ lý do.



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ; qua đường 
bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường 
bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 22 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề 



nghị họp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chức sắc, chức việc, nhà tu 



hành giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm họp pháp đã đăng 
ký có quy mô tô chức ở một huyện.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy  ban nhân dân cấp huyện.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 



không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 
điểm hợp pháp đã đăng ký.



- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
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Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp 
pháp đã đăng ký (Mầu B35, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
162/2017/ND-CP).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 



trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ vê việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
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Mầu B35
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm.......



ĐỀ NGHỊ
Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo 



hoặc địa điểm họp pháp đã đăng ký



Kính gửi:(2).. ......................... .. . ..........



Họ và tên người đề nghị:..............................................................................
Chức vụ, phẩm vị:........................................................................................
Địa bàn phụ trách:........................................................................................
Thuộc tổ chức ...(3): ..................................................................................
Trụ sở :.........................................................................................................
Đăng ký giảng đạo với các nội dung sau:
Lý d o :..........................................................................................................
Thời gian: .................................................................................................
Địa điểm thực hiện:....................................................................................
Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức; nội dung; thành phần tham dự.



NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)



(1) Địa danh nơi chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan chuyên môn vê tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến giảng đạo 



đôi với việc giảng đạo có quy mô tô chức ở nhiêu huyện thuộc một tỉnh hoặc ở 
nhiều tỉnh; ủy  ban nhân dân cấp huyện đối với việc giảng đạo có quy mô tổ chức ở 
một huyện.



(3) TỔ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.



{4)Giảng đạo ngoài địa bàn phụ ữách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hơp pháp đã 
đãng ký.
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8. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng 
trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chửc tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc



- Trình tư thưc hiễn:• • •



Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày,cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc tô chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhung trong địa 
bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương thông báo bằng văn bản đến ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi tổ 
chức quyên góp.



- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại ủy  ban nhân dân 
cấp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Văn bản thông báo phâi có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp huyện. Nếu 
gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày 
ghi trên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 



(nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi ủy  ban nhân dân cấp huyện nhận được 



văn bản thông báo hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 



giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng 
trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung ương.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơquan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của ủy ban 



nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.
Văn bản thông báo được lưu tại ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 



công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và kiểm tra việc thực hiện các 
nội dung trong vãn bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc.



- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
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Thông báo về việc tổ chức quyên góp (Mau B47, Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định so 162/2017/NĐ-CP).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, 



tô chức tôn giáo trực thuộc tô chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong 
địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc trung ương có trách nhiệm thông báo bằng vãn bản đến Phòng Nội vụ 
nơi tổ chức quyên góp.



+ Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tổn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản 
được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho 
hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội.



+ Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc đê quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyến góp.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 



trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ vê việc công bô thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
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Mẫu B47
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



...(1)..., ngày...... tháng......năm......



THÔNG BÁO 
về việc tổ chức quyên góp



Kính gử i:............ (2).............
Tên (chữ in hoa):...................................Í3Ì.................................
Địa chỉ:........................................................................................



" -. Người đại diện:...........................................................................
Họ và tên:................................................Năm sinh:..................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................
Chức vụ, phẩm vị (nếu có):........................................................
Số CMND/SỐ hộ chiếu/số đinh danh cá nhân :........................



Ngày cấp:........................ Nơi cấp:.........................................
Thông báo về việc tổ chức quyên góp vói các nội dung sau:
Mục đích quyên góp:..................................................................
Địa bàn tổ chức quyên góp:....................................................... .
Cách thức quyên góp:.................................................................
Thời gian thực hiện quyên góp:..................................................
Phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp:........



NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Chữ ký, dấu)



(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực 
thuộc.



(2) ủy  ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường họp tổ chức quyên góp vượt ra 
ngoài địa bàn một huyện; Uy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tổ chức 
quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành
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phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; ủy  ban nhân dân 
cấp xã đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã.



(3) Cơ sở túi ngưỡng, tô chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đối 
với tô chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện phải ký tên và 
đóng dấu



Phần m
NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH v ự c  NỘI v ụ  



THUỘC THẢM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ



XI. LĨNH VỰC: TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
- Trình tự thực hiện:



m m m



+ Bưởc 1: Người đại diện hoặc ban quầh lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm 
gửi văn bản đăng ký đến ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.



+ Bước 2: ủy  ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản đăng ký, trường họp vãn 
bản chưa đây đủ, hợp lệ, Uy ban nhân dân câp xã thông báo qua mạng Internet hoặc 
vãn bản cho cơ sở tín ngưỡng để hoàn chỉnh văn bản.



+ Bước 3. ủ y  ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường họp từ chối 
đăng ký phải trả lời băng văn bản và nêu rõ lý do.



- Cách thức thực hiện: Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại ủy  ban nhân dân 
câp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công 
trực tuyến.



Văn bản phải có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở túi 
ngưỡng và có giây hẹn trả kêt quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
văn bản được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thòi hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có cơ 



sở tín ngưỡng nhận được văn bản đăng ký họp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhĩNgười đại diện hoặc ban quản lý 



cơ sở tín ngưỡng.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có 



cơ sở tín ngưỡng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoăc 



không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng.
- Lệ phí: Khồng có.
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung 



(mẫu Bl, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
+ Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn 



bản đăng ký hoạt động tm ngưỡng hằng năm chậm nhất là 30 ngày trước ngày cơ 
sở tín ngưỡng bat đau hoạt đọng tín ngương.



+ Đốivới cơ sở tín ngưỡng đã thông báo hoạt động tín ngưỡng hằng năm 
trước ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 
Luật có hiệu lực có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đén ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi có cơ sở túi ngưỡng.



+ Việc đăng ký hoạt động túi ngưỡng hằng năm chỉ thực hiện một lần. Đối 
với hoạt động tín ngưỡng không có trong văn bản đã đăng ký thì người đại diện 
hoặc ban quản lý cơ sở tin ngưỡng có trách nhiệm đăng ký bổ sũng.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy đinh 



chi hét một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
ủ + Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 



nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
. + Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng



Bộ Nội vụ vê việc công bô thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
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Mau BI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày......tháng..... năm.......



ĐÃNG KÝ
Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung



Kính gửi: ............ (2)............



Tên cơ sở túi ngưỡng (chữ in hoa):.............................................
Địa chỉ:.........................................................................................
Người đại diện (3):
Họ và tên:............................................Năm sinh:......................
Số CMND/SỐ hộ chiếu/số định danh cá nhân:..........................
Ngày cấp:........................ Nơi cấp:..............................................
Đăng ký hoạt động tín ngưỡng vói các nội dung sau:



TT Tên hoạt động 
tín ngưỡng Nội dung Quy mô Thòi



gian
Địa



điểm
Ghi
chú



1
2
3



N



NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Ký, ghi rõ họ tên)



(1) Địa danh nơi có cơ sở túi ngưỡng.
(2) ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.
(3) Trường họp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý 



ký bản đăng ký.
(4) Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung.
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2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
- Trình tự thưc hiên:• • •



+ Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm 
gửi văn bản đăng ký bô sung hoạt động tín ngưỡng đên Uy ban nhân dân câp xã nơi 
có cơ sở túi ngưỡng.



+ Bước 2: ủ y  ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản đãng ký bồ sung hoạt 
động tín ngưỡng, trường hợp văn bản đăng ký bổ sung chưa đầy đủ, họp lệ, ủy ban 
nhân dân câp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho cơ sở tín ngưỡng 
để hoàn chỉnh văn bản.



+ Bước 3: ủ y  ban nhân dân cấp xã ữả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối 
đăng ký phải trả lời bàng văn bản và nêu rõ lý do.



- Cách thửcthực hiện: Nộp văn bản đăng ký bổ sung trực tiếp tại ủy ban 
nhân dân câp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng; qua đường bưu chính hoặc thông qua 
dịch vụ công trực tuyến.



Văn bản đăng ký bổ sung phải có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp xã nơi 
có cơ sở tín ngưỡng và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày 
tiêp nhận văn bản được tính theo ngày ghi ữên dâu công văn đên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thòi hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có cơ 



sở tín ngưỡng nhận được văn bản đãng ký hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Người đại diện hoặc ban quản lý 



cơ sở tín ngưỡng đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có



cơ sở tín ngưỡng.
- Kết quả thực hiện thũ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 



không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung 



(mẫu Bl, Phụ lục Nghị đính số 162/2017/ND-CP ngày 30 thang 12 nam 2017).
- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
Chậm nhất 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng.
- Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
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+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy đinh 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.



+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
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Mẩu BI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm.......



ĐĂNG KÝ
Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung



Kính gử i:............ (2)........... .



Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in h o a ) : ............................ .
Địa chỉ:........................................................................................
Người đại diện (3):
Họ và tên:............................................Năm sinh:........................
Số CMND/SỐ hộ chiếu/số định danh cá nhân:..........................
Ngày cấp:.........................Nơi cấp:.............................................
Đăng ký hoạt động tín ngưỡng vói các nội dung sau:



TT Tên hoạt động 
tín ngưỡng Nội dung Quy mô Thòi



gian
Địa



điểm
Ghi
chú



1
2
3
• . «



N



NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghì rõ họ tên)



(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.
(2) ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.
(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý 



ký bản đăng ký.
(4) Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung.
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3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
- Trình tư thưc hiên:* • •



+ Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo đối với trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điêu 16 của Luật túi ngưỡng, tôn giáo gửi hồ sơ đãng ký sinh hoạt 
tôn giáo tập trung đến ủy  ban nhân dân cấp xã nod có địa điểm hợp pháp để sinh 
hoạt tôn giáo.



+ Bước 2:ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ đãng ký, trường hợp hồ sơ 
chưa đây đủ, hợp lệ, Uy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn 
bản cho tô chức hoặc người đại diện của nhóm để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Bước 3: ủy  ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản.Trường họp từ chối 
đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại ủy  ban nhân dân cấp xã; qua 
đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Hồ sơ phải có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm họp 
pháp đê sinh hoạt tôn giáo tập trung. Nêu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công vãn đến.



- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm họp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo;
+ Sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung;
+ Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng ký quy đinh tại khoản 2 



Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có 



địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáotập trung nhận đủ hồ sơ đăng ký họp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức tôn giáo, tổ chức được 



cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo đối 
với trường họp quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy  ban nhân dân cấp xã nơi dự
kiến có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập tmng.



- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (mẫu B5, Phụ lục Nghị định số 



162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017).
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- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tm đồ tại những 



nơi chưa đủ điêu kiện thành lập tô chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho 
những người thuộc tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:



+ Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.
+ Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có người đại diện là công dân Việt Nam 



thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dan sự đầy đủ; không trong thơi gian 
bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tm ngưỡng, tôn giáo; không 
có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về 
tố tụng hình sự.



+ Nội dung sinh hoạt tôn giáo không thuộc trường hợp quy đinh tại Điều 5 
của Luật tm ngưỡng, tôn giáo.



- Những người theo tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 
Điêu 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 
khi đáp ứng đủ các điều kiện nếu trên và các điều kiện sau đây:



+ Có giáo lý, giáo luật.
+ Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn 



giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức 
chính trị, tô chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 



nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 



Bộ Nội vụ vê việc công bô thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.











58



Mau B5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm.......



ĐẮNG KÝ
Sinh hoạt tôn giáo tập trung



Kính gử i:..... .....(2).............
Tên tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 



giáo hoặc người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (chữ in
hoa):......................................................................................................................



Trụ sở của tổ chức:.................. ................. (3).............................................
Thuộc tôn giáo:.............................................................................................
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung vói các nội dung sau:
Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:.....................................................
Người đại diện của nhóm:
Họ và tên:................................................Năm sinh:...................................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):..................................................................
Số CMND/SỐ hộ chiếu/số định danh cá nhân: . .........................................
Ngày cấp:.................... Nơi cấp :..................................................................
Nơi cư trú:.....................................................................................................
Nội dung sinh hoạt tôn giáo:....................................................................
Địa điểm sinh hoạt tôn giáo (4): ................................................................
Thời gian sinh hoạt tôn giáo:................................................................
Số lượng người tham gia:..........................................................................
Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi 



sinh hoạt tôn giáo; sơ yêu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, đối với việc đăng ký của nhóm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.



NGƯỜI ĐẬI DIỆN(5)r 9 "
(Chữ ký, dâu, ghi rõ họ tên)



Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo hoặc nơi dự kiên có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với nhóm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.



(2) ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có địa diêm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(4) Ghi rõ địa chỉ nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(5) Người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 



giáo hoặc người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung theo quy định tại khoản 2 Điêu 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đôi với người đại diện của tô 
chức tôn giáo phải ký tên và đóng dấu của tổ chức.
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4. Thủ tục thông báo danh muc hoat động tôn giáo đối với tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở một xã



- Trình tư thưc hiên:• • •



Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi vãn 
bản thông báo vê danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến ủy  ban nhân 
dân cấp xã.



■ Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại ủy  ban nhân dân 
câp xã; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Văn bản thông báo phải có xác nhận củaủy ban nhân dân cấp xã. Nếu gửi 
qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thong báo được tính theo ngày ghi 
trên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 



(nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi ủy  ban nhân dân cấp xã nhận được văn 



bản thông báo hợp lệ.
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức tôn giáo trực thuộc có 



địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy  ban nhân dân cấp xã.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Văn bản xác nhận của ủy ban 



nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo.
Văn bản thông báo được lưu tại ủy  ban nhân dân cấp xã để thực hiện công 



tác quản lý nhà nước về túi ngưỡng, tôn giáo.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 



tôn giáo bổ sung (Mau B30, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận,tổ chức tôn giáo trực 



thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã có trách nhiệm gửi vãn bản thông báo 
danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến ủy  ban nhân dân cấp xã.



+ Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở mộtxã trước ngày Luật có 
hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm 
đến ủ y  ban nhân dân cấp xã.
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+ Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực 
hiện một lần. Đối với các hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông 
báo thì người đại diện tô chức có hách nhiệm gửi văn bản thông báo bổ sung đến 
ủy  ban nhân dân cấp xã.



- Căn cứ pháp lý của thỏ tục hành chính:
+ Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trường, Chủ 



nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 



Bộ Nội vụ vê việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực túi ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.











61



Mẫu B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm......



THÔNG BÁO
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 



hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung



Kính gử i:............ (2)



Tên tổ chức (chữ in hoa):.................................... ....... ..............
Trụ sở:...........................................................................................
Thông báo danh mục hoạt động vói các nội dung sau:



TT Tên các hoat ■
động tôn giáo



Thòi gian 
tổ chức



Địa điểm diễn ra 
hoạt động tôn giáo



Ghi chú



1
2
...
N



TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)



a) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức 
được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.



{2) Cơ quan quàn lý nhà nước về tín ngưõng, tôn giáo ờ trung ương đối vớiviệc thông báo 
danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bô sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động 
tôn giáo ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thong 
báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) củatổ chức có địa bàn hoạt 
động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; ủ y  ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo 
danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bô sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động 
tôn giáo ở nhiêu xã thuộc một huyện; ủ y  ban nhân dân cấp xã đối vớiviệc thông báo danh mục 
hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bồ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 
một xã.



(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo.



'4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.
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5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối vói tổ chức có 
địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã



- Trình tư thưc hiên:• • ■



Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong 
danh mục đã thông báo hăng năm,người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc có 
địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi vãn bản thông báo danh mục hoạt động tôn 
giáo bổ sung đến ủy  ban nhân dân cấp xã.



- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại ủy  ban nhân dân 
cấp xã; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Văn bản thông báo phải có xác nhận củaủy ban nhân dân cấp xã. Nếu gửi qua 
đường bưu chính, ngày tiêp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên 
dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 



(nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi ủy  ban nhân dân cấp xã nhận được văn 



bản thông báo hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :Người đại diện của tổ chức tôn 



giáo trực thuộc bổ sung hoạt động tôn giáo không có trons danh mục đã thông báo 
hăng năm.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy  ban nhân dân cấp xã.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của ủy  ban



nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo.
Văn bản thông báo được lưu tại ủy  ban nhân dân cấp xã để thực hiện công 



tác quản lý nhà nước vê tín ngưỡng, tôn giáo.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 



tôn giáo bổ sung (Mẩu B30, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017).



- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong 



danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc 
có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã có trách nhiệmgửi văn bản thông báo bổ 
sung đến ủ y  ban nhân dân cấp xã.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
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+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TÚI ngưỡng, tôn giáo.



+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vỉ chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
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Mau B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm.......



THÔNG BÁO
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 



hoặc danh mục hoạt động tồn giáo bỗ sung



Kính gử i:............(2)



Tên tổ chức (chữ in hoa):.................................... (3)....................
Trụ sở:........................................ ..................................................
Thông báo danh mục hoạt động với các nội dung sau:



TT Tên các hoạt 
động tôn giáo



Thời gian 
tổ chức



Đia đỉễm diễn ra •
hoạt động tôn giáo



Ghi chú



1
2
,,,



N



TM. TỐ CHỨC (3)r
(Chữ ký, dâu)



(!) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức 
được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.



(2) Cơ quan quản lý nhà nước về túi ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối vớiviệc thông báo 
danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động 
tôn giáo ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông 
báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) củatổ chức có địa bàn hoạt 
động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; ủ y  ban nhân dân cấp huyện đổi với việc thông báo 
danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động 
tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; ủ y  ban nhân dân cấp xã đối vớiviệc thông báo danh mục 
hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 
một xã.



(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo.



(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.
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6. Thù tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo 
tập trung



- Trình tư thưc hiên:• • ■



+ Bước 1: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người 
đại diện đên Uy ban nhân dân câp xã noi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.



+ Bước 2: ủy  ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ đăng ký, trường họp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, ủ y  ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn 
bản cho nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung để hoàn chinh hồ sơ.



+ Bước 3. ủy  ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường họp từ chối 
đãng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



■ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại ủy  ban nhân dân cấp xã nơi 
có địa diêm sinh hoạt tôn giáo tập trung; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch 
vụ công trực tuyến.



Hồ sơ phải có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, 
ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thòi hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 



địa điêm sinh hoạt tôn giáo tập trung nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 



trung thay đổi người đại diện của nhóm.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có



nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 



không châp thuận vê việc đăng ký thay đôi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung.



- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đăng ký thay đổi n^ười đại diện của nhóm 



sinh hoạt tôn giáo tập trung (mẫu B6, Phụ lục Nghị đinh so 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
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+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31^ tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiêm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
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Mẫu Bố
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm......



ĐẢNG KÝ
Thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung



Kính gử i:............(2).............



Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:......................................................
Địa điêm sinh hoạt tôn giáo tập trungcủa nhóm:.................................
Họ và tên người đại diện (3):.................................................. ..................
Thuộc tôn giáo (hoặc tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký



hoạt động tôn giáo):........................................................ ....... ...........
Đăng ký thay đổi ngưòi đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 



vói các nội dung sau:
Người đại diện cũ của nhóm:
Họ và tên:....................... . ...................... Năm sinh:...................................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):..................................................................
Số CMND/SỐ hộ chiếu/số định danh cá nhân:.................... .....................
Ngày cấp:.................... Nơi cấp :.......................... .......................................
Nơi cư trú:.....................................................................................................
Người đại diện mới của nhóm:
Họ và tên:.................................. .............Năm sinh:...................................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):..................................................................
Số CMND/SỐ hộ chiếu/số định danh cá nhân:..........................................
Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.................................. ..............................
Nơi cư trú:...................................................................................................
Lý do thay đổ i:............................................................................................
Dự kiến thời điểm thay đổi: ............ ...........................................................
Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới; văn bản chấp 



thuận của tô chức tôn giáo hoặc tô chức được cấp chứng nhận đãng ký hoạt động 
tôn giáo vê việc thay đôi người đại diện đôi vói nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
do tố chức đăng ký; biên bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (néu có).



NGƯỜI ĐẠI DĨỆN(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)



(1) Địa danh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2) Uy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoat tôn giáo tâp trung.
(3) Người đại diện mới của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
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7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong 
địa bàn một xã



- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề 



nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập tmng đến ủy  ban nhân dân cấp xã.
+ Bước 2: ủ y  ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy 



đủ, họp lệ, ủy  ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho 
người đại diện của nhóm để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Bước 3. ủ y  ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từchối 
đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại ủ y  ban nhân dân cấp xã; qua 
đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Hồ sơ phải có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp xã và có giấy hẹn trả kết 
quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi 
trên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị (theo mẫu).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày ủy  ban nhân dân cấp xã nhận 



đủhồ sơ đề nghị hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 



trung thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo trong địa bàn một xã.
- Co’ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân cấp xã nơi có



địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 



không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 



tập trung (mẫu B7, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh 



hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản đến ủ y  ban nhân dân cấp xã.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 



trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ 
tục hành chính.
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A + Quyết àịah s°  Ỉ99/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ NỘI vụ vê việc công bô thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. c -
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Mau B7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm.......



ĐỀ NGHỊ
Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung



Kính gử i:............ (2)............



Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:....................................................
Họ và tên người đại diện:..........................................................................
Thuộc tôn giáo (hoặc tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký



hoạt động tôn giáo):............................................................................
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung vói các nội dung



sau:
Lý do thay đổi:...........................................................................................
Địa điểm nhómđang sinh hoạt tôn giáo tập trung:..................................
Dự kiến địa điểm mới:...............................................................................
Dự kiến thời điểm thay đổi:......................................................................



Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm 
nơi sinh hoạt tôn giáo; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được 
cấp chứng nhận đãng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm 
sinh hoạt tôn giáo do tổ chức đăng ký; bản sao có chứng thực vãn bản chấp thuận 
đãng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của ủy  ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm 
sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu đối với trường hợp thay đổi địa điểm sinh hoạt 
tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)



(1) Địa danh noi có địa điểm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2) ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập 



trung mod.
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8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến 
địa bàn xã khác



- Trình tư thưc hiên:
•  •  •



+ Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ 
đê nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đén địa bàn xã khác đến 
Uy ban nhân dân câp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới.



+ Bước 2: ủy  ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, hợp lệ, Uy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho 
người đại diện của nhốm để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Bước 3. ủy  ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối 
đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại ủy  ban nhân dân cấp xã; qua 
đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Hồ sơ phải có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp xã và có giấy hẹn trả kết 
quả. Nêu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày 
ghi ừên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thftnh phần hồ sơ: Văn bản đề nghị (theo mẫu).
+ sốdượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thòi hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày ủy  ban nhân dân cấp xã nhận 



được hồ sơ đề nghị họp lệ, cụ thể:
ủy  ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới để sinh hoạt tôn giáo tập 



trung, trong thòi hạn 05 ngày làm việc kể tư ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ co 
trách nhiệm xin ý kiến ủy  ban nhân dân cấp huyẹn về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt 
tôn giáo tập trung.



Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngàỵ nhận được văn bản xin ý kiến họp lệ của ủy 
ban nhân dân câp xã, Uy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.



Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có ý kiến của ủy  ban nhân dân 
cấp huyện, ủy  ban nhân dân cấp xã có ưách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc 
thay đoi địa điểm.



“ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.



- Cơ quan thực hỉện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự
kiến đặt địa điểm mới.



■ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.



- Lệ phí: Không có.
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung (mẫu B7, Phụ lục Nghị đinh số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017).



- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh 



hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản đến ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có địa diêm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung cũ kèm theo bản sao có chứng thực văn bản châp thuận của 
ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 



trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
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Mau B7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm......



ĐỀ NGHỊ
Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung



Kính gửi: ............ (2)............



Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:....................................................
Họ và tên người đại diện:..........................................................................
Thuộc tôn giáo (hoặc tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 



hoạt động tôn giáo):............................................................................
Đe nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung vói các nội dung



sau:
Lý do thay đổi:..........................................................................................
Địa điêĩn nhómđang sinh hoạt tôn giáo tập trung:..................................
Dự kiên địa diêm mới:...............................................................................
Dự kiến thời điểm thay đổi:......................................................................



Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm 
nơi sinh hoạt tôn giáo; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được 
câp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối vói nhóm 
sinh hoạt tôn giáo do tô chức đăng kỷ; bản sao có chứng thực vãn bản chấp thuận 
đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của ủy  ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm 
sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu đối với trường hợp thay đổi địa điểm sinh hoạt 
tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)



(1) Địa danh nơi có địa điểm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2) Uy ban nhân dân câp xã nơi dự kiến đật địa đỉểm sinh hoạt tôn giáo tập trung



m ói.
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9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
- Trình tư thưc hiên:



•  •  •



Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điêm cũ và thông 
báo bằng văn bản đến ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo 
tập trung cũ.



- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiép tại ủy  ban nhân dân 
cấp xã; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.



Văn bản thồng báo phải có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp xã.Nếu gửi 
qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi 
trên dấu công văn đến.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
Văn bản thông báo nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp 



chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện của 
nhóm; thời điểm thay đổi; địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới; thời diêm 
chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ.



Trường hợp nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chuyển địa điểm sinh hoạt tôn 
giáo đén địa bàn xã khác, người đại diện của nhóm còn có trách nhiệm gửi kèm bản 
sao có chứng thực văn bản chấp thuận của ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm 
sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi ủy  ban nhân dân cấp xã nhận được văn 



bản thông báo hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 



trung thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có 



địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của ủy  ban



nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo.
Văn bản thông báo được lưu tại ủy  ban nhân dân cấp xã để thực hiện công 



tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy định tại 



Điều 6 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. ’
- Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh 



hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách
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nhiệm thông báo bằng văn bản đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung cũ.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 



trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
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10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở 
tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc



- Trình tư thưc hiên:
•  ■  •



Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc,cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã gửi văn 
bản thông báo đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp.



- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại ủy ban nhân dân 
cấp xã; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyên.



Văn bản thông báo phải có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp xã.Nếu gửi 
qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi 
trên dâu công văn đên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 



(nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thòi hạn giải quyết: Ngay sau khi ủy  ban nhân dân cấp xã nhận được vãn 



bản thông báo hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thù tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 



giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy  ban nhân dân cấp xã nơi tổ



chức quyên góp.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của ủy  ban



nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo.
Văn bản thông báo được lưu tại ủy  ban nhân dân cấp xã để thực hiện công tác 



quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và kiểm tra việc thực hiện các nội dung 
trong văn bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc.



- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tổ chức quyên góp (mẫu 



B47, Phụ lục Nghị đinh số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12năm 2017).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức 



tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo băng vãn bản đên 
ủy  ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp.



+ Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản
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được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho 
hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội.



+ Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.



■ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016.
+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 



quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 



trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính.



+ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ vê việc công bô thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.



'yfh



•4 *:
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Mẩu B47
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày...... tháng.......năm.......



THÔNG BÁO 
về việc tổ chức quyên góp



Kính g ử i:............ (2)............
Tên (chữ in hoa):.................................. (3).................................
Địa chỉ:........................................................................................
Người đại diện:...........................................................................
Họ và tên:................................................Năm sinh:..................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................
Chức vụ, phẩm vị (nếu có):........................................................
Số CMND/SỐ hộ chiếu/số định danh cá nhân:.........................



Ngày cấp:........................Nơi cấp:.........................................
Thông báo về việc tổ chức quyên góp vói các nội dung sau:
Mục đích quyên góp:...................................................................
Địa bàn tổ chức quyên góp:.......................................................
Cách thức quyên góp:.................................................................
Thời gian thực hiện quyên góp:..................................................
Phương thức quản lỷ  và sử dụng tài sản được quyên góp:........



NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Chữ ký, dấu)



(ỉ) Địa danh nơi có cơ sở tín. ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(Z) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài địa bàn 



một huyện; ủ y  ban nhân dân cấp huyện đối vói trường hợp tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một 
xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô thuộc thành phô 
trực thuộc trung ương; ủ y  ban nhân dân cấp xã đối vói trường hợp tổ chức quyên góp trong địa 
bàn một xã.



(3) Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đối với tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện phải ký tên và đóng dấu.











